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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

Bản án số: 06/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 25-5-2023 

V/v “Ly hôn, tr n     p về 

nuôi con” 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn P ương T ảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi Minh Châu; 

2. Ông Trương Min  Quang. 

- Thư ký phiên tòa: B  Lê T   Kim Loan là T ư ký Tò  án nhân dân thành 

p ố H ng Ng , tỉn  Đ ng T áp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng  g  tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Văn Sóc - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tò  án n ân dân t  n  p ố H ng 

Ng , tỉn  Đ ng T áp, xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 17/2023/TLST-DS 

ngày 13 tháng 02 năm 2023, về vi   “Ly hôn, tr n     p về nuôi  on” t eo Quyết 

đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 20/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 10 tháng 4 năm 2023 

v  Quyết đ n   oãn phiên tòa số: 19/2023/QĐST-HNGĐ ngày 27 tháng 4 năm 

2023  ủ  Tò  án n ân dân t  n  p ố H ng Ng , giữ   á  đương s : 

- Nguyên đơn: Ch  Nguyễn T   M, sin  năm 1979 (Có mặt). 

- B  đơn: Anh P  n Văn H, sin  năm 1972 (Có mặt). 

Cùng đ     ỉ: k óm An L, p ường An L, thành p ố H, tỉnh Đ ng Tháp.  

- Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n: Ngân hàng X. 

Đ     ỉ: Số 169, p ố L p ường Ho ng L, quận Ho ng M, H  Nội. 

Người đại di n t eo p áp luật: Ông Dương Quyết T –   ứ  vụ Tổng giám 

đố . 

Người đại di n theo ủy quyền: B  Lê T   Bí   H – Giám đố  p òng gi o d    

Ngân hàng X, tỉn  Đ ng T áp, t eo quyết đ n  ủy quyền số 7300/QĐ-NHCS ngày 

19/9/2019. 
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Người đại di n t eo ủy quyền lại: B  Dương T   Thùy D – Phó Giám đố  

phòng gi o d     t  n  Ngân hàng X. 

Đ     ỉ: 170 -172 đường Lê H ng P, khóm 1, p ường An T, t  n  p ố H, tỉn  

Đ ng T áp (Vắng mặt,  ó đơn xin vắng mặt). 

- Người làm chứng: Bà Nguyễn Th  Kim H, sinh năm 1968 

Đ a   ỉ: khóm An L, p ường An L, t  n  p ố H, tỉn  Đ ng T áp (Vắng mặt, 

có đơn xin vắng mặt).  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn     Nguyễn T   M trình bày: V o năm 2000, ch  và anh Phan 

Văn H đượ      mẹ   i bên đ ng ý tổ   ứ  đám  ưới,  ó đăng ký kết  ôn v o năm 

2008 tại Ủy ban nhân dân p ường An T, thành phố H. Trong quá trìn    ung sống 

vợ    ng t ường xuyên xảy r  mâu t uẫn do vợ    ng b t đ ng qu n điểm sống, 

anh H t ường xuyên bỏ n   đi ra sống bên ngoài. Mặ  dù ch  đã nhiều lần tạo điều 

ki n   n gắn tình cảm n ưng vẫn k ông hạnh phúc. Hai vợ    ng đã ly thân nhau 

từ t áng 6 năm 2022 đến nay. Nay xét t  y tìn   ảm k ông  òn nên ch  yêu  ầu ly 

 ôn với anh P  n Văn H. Về  on   ung: Có 02 con chung tên Phan Chí K, sinh 

ngày 11/8/2001 và P  n T   Kim U, sin  ng y 25/12/2006,  i n đ ng sống với ch  

M. Anh Phan Chí K, sin  ng y 11/8/2001 đã trưởng t  n  k ông yêu  ầu Tò  án 

giải quyết. Ch  M yêu  ầu đượ  tiếp tụ  nuôi dưỡng,   ăm só , giáo dụ  cháu Phan 

T   Kim U, sinh ngày 25/12/2006, không yêu  ầu anh Hợp   p dưỡng  ho con. Về 

t i sản   ung: T  t ỏ  t uận, k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. Về nợ   ung: Vợ    ng 

có nợ Ngân hàng X – Chi nhánh thàn  p ố H ng Ng , tỉn  Đ ng T áp với số tiền 

là 54.000.000đ ng. N ưng hi n n y ch  vẫn t     i n ng ĩ  vụ trả nợ cho Ngân 

hàng theo thoả t uận  ủ   ợp đ ng vay nên Ngân   ng k ông yêu  ầu ch  M trả nợ 

cho Ngân hàng trong vụ ki n n y. Do đó, ch  không yêu  ầu Toà án giải quyết về 

số nợ v y  ủ  vợ    ng     với Ngân hàng Ngân hàng X trong vụ án này. 
 

- Trong quá trìn  giải quyết vụ án anh P  n Văn H đã đượ  Tò  án tri u tập 

v  tống đạt  á  văn bản tố tụng đúng quy đ n   ủ  p áp luật, n ưng  n  H không 

có ý kiến về vi       M yêu cầu xin ly  ôn với  n . Tại p iên toà hôm nay, anh H 

có mặt, anh H có ý kiến là không thống n  t ly  ôn theo yêu cầu  ủ      M. Do 

không thống n  t ly  ôn nên không có yêu cầu gì về  on   ung, tài sản   ung và 

nợ   ung trong vụ án này. Anh H thừ  n ận giữ   n  và ch  M trướ  đây cũng 

t ường xuyên c   ải, vợ    ng đã ly thân nhau khoảng một năm n y. Nguyên nhân 

là do anh em đi n t oại kêu đi l m n ưng vợ  iểu lầm   o rằng anh có quan h  

tình cảm với người p ụ nữ k ác r i vợ    ng     ải nên anh mới xách đ  đi làm 

trên thành phố tới n y. Anh đi làm thu nhập k ông đủ ăn nên không có gửi tiền về 

nhà cho vợ nuôi con. Từ khi ly thân đến n y t ì cuộ  sống vợ    ng nạn  ai n y 

sống. 
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- Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan: Ngân hàng X không có yêu cầu, 

không tranh ch p gì trong vụ án này. 

- Tại phiên tòa,     Nguyễn T   M xá  đ n      và anh H đã ly t ân n  u hơn 

đã lâu. Nguyên n ân mâu t uẫn l  do  n  H t ường xuyên bỏ nhà ra đi. Hi n n y 

    v   n  H nạn   i n y lo  uộ  sống riêng  ủ  mỗi người nên tìn   ảm vợ    ng 

không  òn. Do đó,      ương quyết yêu  ầu xin ly  ôn với  n  H.    

- Tại p iên tò , đại di n Vi n kiểm sát nhân dân t  n  p ố H ng Ng  p át 

biểu ý kiến về vi   tuân t eo p áp luật trong quá trìn  giải quyết vụ án  ủ  T ẩm 

phán v  Hội đ ng xét xử đã    p   n  đúng quy đ n   ủ  Bộ luật Tố tụng dân s . 

Đại di n t eo uỷ quyền  ủ  người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan Ngân hàng X, 

người làm chứng bà Nguyễn T   Kim H vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. Do đó, đề 

ngh  Hội đ ng xét xử xét xử vắng mặt người làm chứng t eo quy đ n  tại Điều 

227, Điều 228, Điều 229 Bộ luật Tố tụng Dân s . Về vi   giải quyết vụ án, đề 

ng  : Áp dụng Điều 51, 56, 58, 81, 82, 83 Luật  ôn nhân và gia đìn ; k oản 2 v  4 

Điều 91, khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân s . Về hôn nhân: C  p n ận yêu 

 ầu ly  ôn  ủ      Nguyễn T   M, anh P  n Văn H; Về  on   ung: C   Nguyễn 

T   M đượ  tiếp tụ  nuôi  on chung tên P  n T   Kim U, sinh ngày 25/12/2006, 

hi n đ ng sống với     M, anh H không p ải   p dưỡng   o  on do     M không yêu 

 ầu, k i n o  ó yêu  ầu sẽ giải quyết bằng vụ án k á ; Về t i sản   ung: T  t ỏ  

t uận, không yêu  ầu Tò  án giải quyết; Về nợ   ung: Không có, không yêu cầu 

Toà án giải quyết. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn  ứ v o tài li u,   ứng  ứ đã t u t ập đượ   ó trong    sơ,   ứng  ứ đã 

xem xét tại p iên tò , kết quả tr n  tụng tại p iên tò . Hội đ ng xét xử n ận đ n : 

[1] Về tố tụng: Đây l  vụ ki n “Ly  ôn, Tr n     p về nuôi  on” nên thuộ  

t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án nhân dân t  n  p ố H ng Ng , tỉn  Đ ng T áp, 

đượ  quy đ n  tại k oản 1 Điều 28, k oản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân s .   

[2] Về s  vắng mặt  ủ  đương s : Đại di n t eo uỷ quyền  ủ  người  ó quyền 

lợi, ng ĩ  vụ liên quan Ngân hàng X, người làm chứng bà Nguyễn T   Kim H vắng 

mặt, có đơn xin vắng mặt. Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành p ố H ng Ng  

đề ng   xét xử vắng mặt  á  đương s  này. Căn  ứ Điều 227, Điều 228, Điều 229 

Bộ luật Tố tụng Dân s , Tò  án tiến   n  xét xử vắng mặt đối với Ngân hàng X và 

người làm chứng bà Nguyễn Th  Kim H. 
 

[3] Về nội dung vụ án: Xét yêu  ầu xin ly  ôn  ủ  nguyên đơn c   Nguyễn 

T   M với  n  P  n Văn H.  
 

- Về  ôn n ân: Hôn nhân giữ  c   Nguyễn T   M với  n  P  n Văn H là hôn 

nhân  ợp p áp vì  n       ó đăng ký kết  ôn t eo quy đ n  tại Điều 9 Luật Hôn 

n ân v  gi  đìn . C   Nguyễn T   M   o rằng nguyên nhân mâu t uẫn do vợ 

   ng b t đ ng qu n điểm sống, anh H t ường xuyên bỏ n   đi ra sống bên ngoài, 

mặ  dù đã nhiều lần tạo điều ki n   n gắn tình cảm n ưng vẫn k ông hạnh phúc. 

Hai vợ    ng đã ly t ân từ t áng 6/2022 đến nay, nạn   i n y lo  uộ  sống riêng 
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 ủ  mỗi người nên tìn   ảm vợ    ng k ông  òn. Do đó,      ương quyết yêu  ầu 

xin ly hôn với anh P  n Văn H. 
  

T eo xá  n ận  ủ  bà Nguyễn T   Kim H l  người ở gần n à anh H và ch  M 

thì nguyên nhân xảy r  mâu thuẫn giữ      M và anh H là do ch  M và anh H 

t ường xuyên c   ải,  ó khi đánh nhau, anh H hay bỏ n à đi nên cuộ  sống vợ 

ch ng k ông hạn  p úc. Vi       ải t ì bà có chứng kiến t ường xuyên vì nhà bà 

cách nhà ch  M hai căn n à, mỗi lần c   ải là vợ    ng t ường     ải với n  u 

phía ngoài lộ nên bà có th y. Còn vi   đánh nhau thì là anh H đánh ch  M, thời 

gian khoảng 03-04 năm trướ  anh H đánh ch  M t ường xuyên, có khi xây xát nhẹ 

chứ k ông để lại t ương tích, thời gi n gần đây thì không còn đánh nữ  mà chỉ 

nghe cải n  u. Anh H có biết vi       M nộp đơn k ởi ki n xin ly  ôn với  n  H vì 

bà có nghe ch  M đi n t oại với  n  H kêu anh H đến Toà án để giải quyết vi   ly 

hôn. Nếu anh H quay về   ung sống lại với ch  M thì bà th y  uộ  sống vợ    ng 

củ    i  n      không có hạn  p úc vì vợ    ng mâu thuẫn đã lâu, c   ải, đánh 

n  u t ường xuyên, anh H hay bỏ nhà đi, nay ch  M  ương quyết xin ly  ôn thì 

đâu còn hạn  phúc gì nữ . 

Mặ  dù, anh H không thống n  t ly hôn n ưng tại p iên toà anh H thừ  n ận 

giữ   n  và ch  M trướ  đây cũng t ường xuyên c   ải, vợ    ng đã ly thân nhau 

khoảng một năm n y. Nguyên nhân là do vợ  iểu lầm   o rằng anh có quan h  tình 

cảm với người p ụ nữ k ác r i vợ    ng     ải nên anh mới xách đ  đi làm trên 

thành phố tới n y. An  đi làm thu nhập k ông đủ ăn nên không có gửi tiền về nhà 

cho vợ nuôi con. Từ khi ly thân đến n y t ì cuộ  sống vợ    ng nạn  ai n y sống. 

Vi   t ường xuyên bỏ nhà ra đi là thói quen nên không ở n à đượ , bây giờ kin  tế 

khó khăn làm không đủ ăn, muốn về n à để có chỗ ở r i   ạy xe ôm kiếm tiền 

sống qu  ngày. Vi    n  H trình b y n ư trên là không có căn  ứ. Bởi lẽ, anh đi 

làm thu nhập k ông có đủ để nuôi sống bản t ân mà anh không chọn  ách ở n à để 

có cuộ  sống vợ    ng  ạn  p úc mà anh chọn  ách đi r  ngoài sống để cuộ  sống 

vợ    ng nạn  ai n y sống. 

Do đó, Hội đ ng xét xử xét t  y: Hôn nhân giữ  c   Nguyễn T   M với  n  

P  n Văn H đã lâm v o tìn  trạng mâu t uẫn trầm trọng, đời sống   ung không t ể 

kéo dài, mụ  đí    ôn n ân k ông đạt đượ  nên vi       Nguyễn T   M xin đượ  ly 

 ôn với  n  P  n Văn H l   ó  ăn  ứ    p n ận t eo quy đ nh tại Điều 56 Luật Hôn 

n ân v  gi  đìn . 
 

         - Về  on   ung: Xét yêu  ầu đượ  tiếp tụ  nuôi dưỡng,   ăm sóc, giáo dụ  

con   ung  ủ      Nguyễn T   M,     M không yêu  ầu  n  P  n Văn H   p 

dưỡng cho con. Xét t  y:  
 

Hi n con chung tên P  n T   Kim U, sinh ngày 25/12/2006, hi n đ ng sống 

với     M. Nguy n vọng  ủ    áu Kim U là muốn đượ  sống với mẹ (    Nguyễn 

T   M) sau khi cha mẹ ly  ôn. Để đảm bảo  uộ  sống ổn đ n    o   áu P  n T   

Kim U về mọi mặt t ì     Nguyễn T   M l  người tr   tiếp nuôi dưỡng,   ăm só , 

giáo dụ   on   ung sẽ tốt  ơn  n  P  n Văn H. Do đó, Hội đ ng xét xử    p n ận 

yêu cầu  ủ      Nguyễn T   M. C   Nguyễn T   M đượ  tiếp tụ  nuôi dưỡng, 

  ăm só , giáo dụ  con chung tên P  n T   Kim U, sinh ngày 25/12/2006. Anh 

P  n Văn H k ông p ải   p dưỡng   o  on do     Nguyễn T   M không yêu cầu. 
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C   Nguyễn T   M cùng  á  t  n  viên trong gi  đìn  k ông đượ   ản trở  n  

P  n Văn H trong vi   t ăm nom,   ăm só , giáo dụ   on   ung. 
 

- Về t i sản   ung: T  t ỏ  t uận, không yêu  ầu Tò  án giải quyết. Do đó, 

Hội đ ng xét xử k ông xem xét.  
 

- Về nợ   ung: Không có. Do đó, Hội đ ng xét xử k ông xem xét. 
 

[4] Ngân hàng X không có yêu cầu, k ông tranh ch p gì trong vụ án này nên 

Hội đ ng xét xử k ông xem xét. 
 

[5] Xét đề ng    ủ  đại di n Vi n kiểm sát n ân dân t  n  p ố H ng Ng  l  

có  ăn  ứ nên    p n ận. 
  

[6] Về án p í sơ t ẩm: C   Nguyễn T   M p ải    u 300.000đ ng tiền án phí 

dân s  sơ t ẩm  ôn nhân gia đình, đượ  k  u trừ tiền tạm ứng án p í đã nộp t eo 

quy đ n  p áp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 

 U  T ĐỊNH  

Căn  ứ vào: K oản 1 Điều 28, k oản 1 Điều 35, k oản 2 v  4 Điều 91, 

khoản 2 Điều 92, k oản 4 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 229 Bộ luật Tố 

tụng dân s ; Điều 51, Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82 v  Điều 83 Luật  ôn 

n ân v  gi  đìn ; Điểm   k oản 5 Điều 27 Ng   quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội khóa 14 quy đ n  về mứ  t u miễn, 

giảm, t u nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. Về  ôn n ân: C  p n ận yêu  ầu xin ly hôn  ủ      Nguyễn T   M với 

anh P  n Văn H.  

2. Về  on   ung: C   Nguyễn T   M đượ  tiếp tụ  nuôi  on chung tên Phan 

T   Kim U, sinh ngày 25/12/2006 (Hi n đ ng sống với     M). Anh P  n Văn H 

không p ải   p dưỡng   o  on do     Nguyễn T   M k ông yêu  ầu. C   Nguyễn 

T   M cùng các thành viên trong gi  đìn  k ông đượ   ản trở  n  P  n Văn H 

trong vi   t ăm nom,   ăm só , giáo dụ   on   ung. 
 

3. Về t i sản   ung: T  t ỏ  t uận, không yêu  ầu Tòa án giải quyết. 

4. Về nợ   ung: K ông  ó, không yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

5. Về án p í dân s  sơ t ẩm: C   Nguyễn T   M p ải    u 300.000đ (B  

trăm ng ìn đ ng) tiền án p í dân s  sơ t ẩm  ôn n ân v  gi  đình, đượ  k  u trừ 

300.000đ (B  trăm ng ìn đ ng) tiền tạm ứng án p í đã nộp t eo biên l i số 06907 

ngày 13/02/2023  ủ  C i  ụ  t i   n  án dân s  t  n  p ố H ng Ng . K ông ai 

p ải nộp t êm. 

Cá  đương s   ó quyền l m đơn k áng  áo trong t ời  ạn 15 ng y kể từ 

ngày tuyên án. Đương s  vắng mặt tại p iên tò   oặ  k ông  ó mặt k i tuyên án 

m   ó lý do   ín  đáng t ì t ời  ạn k áng  áo tín  từ ng y n ận đượ  bản án  oặ  

đượ  tống đạt  ợp l . 
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“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự (Sửa đổi bổ sung năm 2014)”. 
 

 ơi nhận:                                                                        TM. HỘI ĐỔNG XÉT XỬ 

- TAND tỉn  ĐT;                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND TP. H ng Ng ; 

- Cá  đương s ; 

- Lưu.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Phương Thảo   


